PHIẾU 15                       ÔN TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC 

 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

A. BÀI VIẾT

1. Vần:  iu, êu, uôi, anh, êm, ươt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Từ ngữ: bịt mắt, máy tuốt lúa, lần lượt, vỉ thuốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Câu: Bà em hôm nay bị mệt. Mẹ mua cam đến thăm bà. Em thương bà nhiều lắm. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Viết chính tả: Đọc thầm và chép lại bài thơ sau: (Lưu ý: Đối với HS học theo sách TV công nghệ giáo dục phụ huynh đọc cho HS viết bài)
Thi giữ vệ sinh
	Trường phát động

Thi giữ vệ sinh

Từ trong phòng học

Ra đến sân trường
	Không còn rác vương

Không còn bụi bẩn

Ghế, bàn ngay ngắn

Bảng sáng như gương.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. ĐỌC 

1. Đọc hiểu và làm bài tập

Bài 1.  Nối: 





Bài 2: Chọn vần và dấu thích hợp để điền vào chỗ trống:
a. ang hay anh:
	cái th............
	b............... chưng


b. au hay âu:
	cá s……
	r…..... cải


2. Đọc thành tiếng
1. a; ai, iên, ơm, ôn, ăm, yên, ưu, uông.
2. ngửi mùi, tươi cười, ngày hội, leo trèo, buổi chiều, bầu rượu, mơn mởn, cuồn cuộn.

3. Nhà Sáo Sậu ở sau dãy núi. Sáo ưa nơi khô ráo, có nhiều châu chấu, cào cào..
4. Đọc đoạn văn sau: Dành riêng cho HS học theo chương trình CGD 

Bà mình thế mà nhát
Đi tham quan về, Quang ghé sát tai mẹ thì thầm:
- Mẹ à, bà mình thế mà nhát, hay hoảng sợ lắm.

- Sao Quang nghĩ vậy?

- Mẹ này, ở hè phố thì bà khoác tay Quang đi đàng hoàng. Thế mà hễ qua ngã tư thì bà cứ nắm chặt tay Quang, chẳng phải vì bà hoảng sợ à?
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM  BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 
A. Kiểm tra viết: 

Câu 1: (1đ)

- Viết đúng chính tả, nét nối liền mạch....: Mỗi vần viết đúng được 0, 2đ

Câu 2: (1đ)

- Viết đúng chính tả, nét nối liền mạch, dấu thanh viết đúng vị trí...: Mỗi từ viết đúng được 0,25 đ

Câu 3: (2đ)

- Viết câu đúng chính tả, nét nối liền mạch, dấu thanh viết đúng vị trí, khoảng cách đều đẹp.
Câu 4: 
	Thời gian: 15 đến 20 phút.

PH đọc, HS nghe viết (Hoặc HS tự chép)
	1. Chính tả

(6 điểm)
	 - 6 điểm: Viết đúng, thẳng dòng, đúng kiểu chữ, đẹp sạch sẽ, rõ ràng.

- 5 điểm: Viết đúng, không đều nét.

- Điểm dưới 4: Tuỳ vào mức độ viết của HS.

* Mỗi lỗi viết sai, viết thừa, viết thiếu trừ 0,25 điểm.


B. Đọc 
1. Đọc hiểu và làm bài tập
Bài 1.  Nối: (2 điểm)






Bài 2: Chọn vần và dấu thích hợp để điền vào chỗ trống: (2 điểm)
a. ang hay anh:
	cái thang
	bánh chưng


b. au hay âu:
	cá sấu
	rau cải


BIỂU ĐIỂM - đọc thành tiếng lớp 1
 Điểm tối đa cho mỗi bài đọc là 6 điểm. 
Cách đánh giá, cho điểm:
1. Đọc thành tiếng các vần (1đ)
- Đọc đúng to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/vần

- Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5giây/vần) không được điểm

2. Đọc thành tiếng các từ ngữ (2đ)

- Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định (0,4đ/ vần)

- Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5giây/từ ngữ) không được điểm

3. Đọc thành tiếng các câu văn xuôi (3đ)

- Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy (1, 5 đ/ câu)

- Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5giây/vần) không được điểm.

4. Đọc đoạn văn sau: Dành riêng cho HS học theo chương trình CGD  
	 
	2. Đọc thành tiếng

 (6 điểm)

 
	-Tốc độ đọc 25 – 30 tiếng/1phút
	- Điểm 6: Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định.

- Điểm 5: Đọc đúng, to, rõ ràng (còn đánh vần 1-3 tiếng).

- Điểm dưới 4: Tuỳ vào việc đọc chậm, đọc sai,... của HS.

* Mỗi lỗi đọc sai, đọc thừa, đọc thiếu trừ 0,25 điểm.

Lưu ý: Trong trường hợp HS đọc chưa đúng, hoặc không đọc được tiếng nào, có thể cho HS phân tích lại tiếng đó.
























































Mẹ





cũng siêng năng.





địu con lên nương.  








Nhà tôi, ai





có nhiều gỗ quý.  





Bông lúa 





chín vàng.





Rừng già





cũng siêng năng.





Mẹ





địu con lên nương.  








Nhà tôi, ai





có nhiều gỗ quý.  





Bông lúa 





chín vàng.





Rừng già








